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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI  TH NH  H  H  CH  MINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà  à  hị Xuân Lan. 

           Các Hội thẩm nhân dân: 

 1. Bà  ai  hị  ám – Giáo viên nghỉ hưu 

 2. Ông  hái Văn Sơn –  án bộ nghỉ hưu 

           - Thư ký phiên tòa: Ông  guyễn  hanh  âm –  hư      a án nhân  ân huy n 

    hi   hành  hố     h   inh  

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n h   n     hi  Thành ph  Hồ  h   inh: 
Ông  guyễn Văn  iếu– Kiểm sát viên  

Ngày 28 tháng 3 năm 2024, t i Tòa án nhân dân huy n     hi   hành  hố    

 h   inh xét xử sơ thẩm kín vụ án hình sự thụ l  số: 56/2024/HSST, ngày 01 tháng 3 

năm 2024, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 56/2024/QĐXXST-HS ngày 

05/3/2024 đối với bị cáo: 

  ọ và tên:  h m  ùng V, (tên gọi  hác:  rần Bảo A) sinh năm 1991;  ơi sinh: 

Tỉnh  ; Giới t nh:  am; Nơi đăng    hộ  hẩu thư ng tr : Tổ 08  ấ  T, xã T  huy n T, 

tỉnh  ây  inh;  ơi ở hi n t i: Ấ   , xã T  huy n  , Thành  hố     h   inh; Nghề 

nghi  : Kinh doanh; Trình độ văn h a: 10/12; Quốc tịch: Vi t  am; Dân tộc: Kinh; 

Tôn giáo: Không; Con ông  h m  ữu   và bà  han  hị S; Hoàn cảnh gia đình: Anh 

chị em ruột c  03 ngư i  ể cả bị cáo  bị cáo chưa c  vợ. 

Tiền án, tiền sự: Không.  

Bị cáo bị bắt để t m giam từ ngày 06/10/2023 cho đến nay  hi n c  mặt t i 

phiên toà. 

- Bị h i: Quản  gọc  ư ng V1, sinh ngày 27/9/2009; (c  đơn xin vắng mặt)   

Có người giám hộ hợp pháp: Bà Đinh  hị    sinh năm 1990 (mẹ ruột); Địa chỉ 

thư ng tr : Số 41A   han Văn     hư ng 5  quận G  thành  hố     h   inh; Địa chỉ 

liên l c: Số 30A  đư ng Lê  hị S  ấ   , xã T  huy n     hi  

Có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Luật sư  rần  hị  gọc Dung thuộc 

đoàn luật sư  hành  hố     h   inh; Địa chỉ:  rung tâm  rợ gi    há  l   hà nước 

 hành  hố     h   inh; Số 470   guyễn  ri  hương   hư ng 09  Quận 10   hành 

 hố     h   inh)    
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                                      NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 heo các tài li u c  trong h  sơ vụ án và  iễn biến t i  hiên t a  nội  ung vụ án 

được t m tắt như sau:  

 gày 26/8/2023  Quản  gọc  ư ng V1 (sinh ngày: 27/9/2009) quen biết với 

 h m  ùng V (tên gọi  hác:  rần Bảo A) là ch  quán trà sữa  gộ gần cổng sau 

 rư ng    S    huy n   và xin vào làm vi c ngoài gi  đi học thì Tùng V đ ng    

Đến 13 gi  ngày 02/9/2023  V1 đến quán trà sữa  gộ  ọn  ẹ  để ngày 10/9/2023  hai 

trương quán  Sau  hi  ọn quán xong  V r  V1 đến quán cà  hê  ương  rang t i 

đư ng số 9  ấ   , xã T  huy n     hành  hố     h   inh uống nước    i quán cà 

phê, V  ùng tay  éo  ây áo  hoác từ trên xuống  ưới qua  hỏi ngực thì  ừng l i và 

 ùng tay để s  vào áo ngực thì bị V1 g t tay  V1 bỏ đi về thì V  éo áo l i  ùng hai tay 

đè lên ngư i n i muốn quan h  tình  ục nhưng V1  hông đ ng    L c này  V n i sẽ 

cho V1 3 000 000 đ ng nếu V1 cho quan h  tình  ục thì V1 đ ng   để V thực hi n 

hành vi quan h  tình  ục  Sau  hi quan h  tình  ục xong thì V1 đi về và  hông báo 

cho gia đình biết  Đến ngày 19/9/2023  mẹ ruột V1 là bà Đinh  hị   đến  ông an xã 

trình báo sự vi c  

Bản  ết luận giám định xâm h i tình  ục ở trẻ em số 161/KL D E-TTPY.2023 

ngày 27/9/2023 c a  rung tâm  há  y        ết luận đối với Quản  gọc  ư ng V1:  

- Màng trinh: Dãn rộng  Không rách  

- Không thấy tinh trùng trong  ịch  hết âm đ o  vùng âm hộ và hậu môn  

-  hỉ hi n  i n AD  ngư i nam trong  ịch  hết vùng hậu môn nhưng  hông 

đ  cơ sở so sánh với AD  c a đối tượng  

Vật chứng thu giữ:  

-  hu c a V: 01 xe môtô  hi u SY -Atila biển số 59Y2-149 96; 01 đi n tho i 

 i động hi u O  o A1  màu đỏ;  

-  hu c a  ư ng V1: 01 quần l t màu trắng; 01 áo  hoác màu đen; 01 áo l t 

màu trắng; 01 quần tây màu đen  

Về  ân sự: Bị h i Quản  gọc  ư ng V1 yêu cầu  h m  ùng V b i thư ng tổn 

thất về tinh thần số tiền 90 000 000 đ ng   i n V chưa b i thư ng  

  i bản cáo tr ng số 62/CTr-VKS.CC ngày 29/02/2024 c a Vi n  iểm sát nhân 

 ân huy n     hi đã truy tố ra trước   a án nhân  ân huy n     hi để xét xử  h m 

Tùng V về tội “Giao cấu với ngư i từ đ  13 tuổi đến  ưới 16 tuổi” theo khoản 1 Điều 

145 c a Bộ luật  ình sự năm 2015 (đã sửa đổi bổ sung năm 2017). 

  i  hiên t a  đ i  i n Vi n   iểm sát giữ quyền công tố luận tội: Khoảng hơn 16 

gi  ngày 02/9/2023  t i quán cà  hê  ương  rang t i đư ng số 9  ấ   ậu  xã  ân 

 hông  ội  huy n     hi   hành  hố     h   inh   h m  ùng V đã thực hi n hành 

vi giao cấu với Quản  gọc  ư ng V1 (sinh ngày: 27/9/2009) là ngư i từ đ  13 tuổi 

đến  ưới 16 tuổi. Do đ   c  đ  cơ sở  ết luận  h m  ùng V  h m tội “Giao  cấu với 

ngư i từ đ  13 tuổi đến  ưới 16 tuổi” theo  hoản 1 Điều 145 c a Bộ luật  ình sự năm 

2015 (đã sửa đổi bổ sung năm 2017)   

 ành vi c a bị cáo là nguy hiểm cho xã hội  đã trực tiế  xâm  h m đến thân 

thể  sức  hoẻ  nhân  hẩm   anh  ự và sự  hát triển bình thư ng về tình  ục c a ngư i 
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từ đ  13 tuổi đến  ưới 16 tuổi; bị cáo hoàn toàn đ  năng lực chịu trách nhi m về hành 

vi c a mình  Tuy nhiên, t i  ơ quan  ảnh sát điều tra và t i  hiên t a  bị cáo đã thành 

 hẩn  hai báo và tỏ ra ăn năn hối cải;  o đ  đ i  i n Vi n  iểm sát đề nghị  ội đ ng 

xét xử:     ụng khoản 1 Điều 145; điểm s  hoản 1 Điều 51 c a Bộ luật  ình sự năm 

2015 (đã sửa đổi bổ sung năm 2017); xử  h t bị cáo từ 02 (hai) năm đến 02 (hai) năm 

06 (sáu) tháng tù. 

Về xử l  vật chứng: Đối với 01 xe môtô  hi u SY -Atila biển số 59Y2-149.96, 

01 đi n tho i  i động hi u O  o A1  màu đỏ; đề nghị tịch thu sung công quỹ nhà 

nước  Đối với 01 quần l t màu trắng; 01 áo  hoác màu đen; 01 áo l t màu trắng; 01 

quần tây màu đen;  đề nghị tịch thu tiêu huỷ  

  i  hiên  oà  ngư i đ i  i n hợ   há  cho bị h i yêu cầu bị cáo c  trách 

nhi m b i thư ng tổn thất về sức  hoẻ và tinh thần cho bị h i số tiền 50.000 000đ 

(năm mươi tri u đ ng) và đề nghị xét xử bị cáo một hình  h t nghiêm minh   

  i  hiên toà  Luật sư  rần  hị  gọc Dung là ngư i bảo v  quyền và lợi  ch 

hợ   há  cho bị h i trình bày tranh luận: Luật sư đ ng   nội  ung bản cáo tr ng mà 

Vi n  iểm sát truy tố   uy nhiên  đề nghị  ội đ ng xét xử tuyên bị cáo một hình  h t 

nghiêm  hắc nhất vì  hi bị cáo thực hi n hành vi  h m tội bị h i c n rất nhỏ nên bị 

h i c n h n chế rất nhiều về nhận thức   ặt  hác  từ l c thực hi n hành vi  h m tội 

cho đến nay   h a bị cáo cũng chưa b i thư ng cho bị h i bất cứ  hoản tiền nào để bù 

đắ  tổn thất về sức  hoẻ và tinh thần   

  i phiên toà, bị cáo thừa nhận hành vi  h m tội   hông tranh luận  không tự 

bào chữa  Bị cáo xin lỗi bị h i và đ ng   tự nguy n b i thư ng cho bị h i số tiền 

50 000 000đ như  h a bị h i yêu cầu  

Bị cáo n i l i n i sau cùng: Bị cáo rất ăn năn  hối cải và xin  ội đ ng xét xử 

khoan h ng xử mức án nhẹ cho bị cáo.           

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI Đ NG XÉT XỬ 

 rên cơ sở nội  ung vụ án  căn cứ vào các tài li u trong h  sơ vụ án đã được 

thẩm tra  xét hỏi  tranh luận t i  hiên t a   ội đ ng xét xử nhận thấy như sau: 

 [1] Về hành vi  quyết định tố tụng c a  ơ quan điều tra  ông an huy n     hi  

Điều tra viên  Vi n  iểm sát nhân  ân huy n     hi  Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra  truy tố đã thực hi n đ ng về thẩm quyền  trình tự  th  tục quy định c a Bộ 

luật  ố tụng hình sự  Quá trình điều tra và t i  hiên t a  bị cáo  hông c     iến hoặc 

 hiếu n i về hành vi  quyết định c a  ơ quan tiến hành tố tụng  ngư i tiến hành tố 

tụng  Do đ   các hành vi  quyết định tố tụng c a  ơ quan tiến hành tố tụng  ngư i tiến 

hành tố tụng đã thực hi n đều hợ   há   

[2]   i  hiên t a bị cáo Vinh đã  hai nhận hành vi  h m tội đ ng như cáo tr ng 

đã truy tố  L i  hai nhận tội c a bị cáo  hù hợ  với các tài li u  chứng cứ c  t i h  sơ 

vụ án:  

Khoảng hơn 16 gi  ngày 02/9/2023  t i quán cà  hê H (đư ng số 9  ấ   , xã T, 

huy n     hành  hố     h   inh);  h m  ùng V hứa sẽ cho Quản  gọc  ư ng V1 

số tiền 3 000 000đ nếu V1 đ ng   cho V thực hi n hành vi giao cấu; được sự đ ng   

c a c a V1 (sinh ngày: 27/9/2009), Ph m  ùng V đã thực hi n hành vi giao cấu với 

Quản  gọc  ư ng V1. Bằng hành vi trên   ội đ ng xét xử c  đ  cơ sở  ết luận bị cáo 
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 h m  ùng V đã  h m tội “Giao cấu với ngư i từ đ  13 tuổi đến  ưới 16 tuổi” theo 

khoản 1 Điều 145 c a Bộ luật  ình sự năm 2015 (đã sửa đổi bổ sung năm 2017) như 

Vi n  iểm sát truy tố là  hù hợ . 

Hành vi trên c a bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội  đã trực tiế  xâm h i 

đến sức  hỏe  quyền được bảo v  về thân thể  quyền được tôn trọng về nhân  hẩm 

 anh  ự và quyền được  hát triển bình thư ng về tình  ục c a ngư i từ đ  13 tuổi đến 

 ưới 16 tuổi  Sức  hỏe  thân thể  nhân  hẩm và  anh  ự c a công dân là quyền bất 

 hả xâm  h m  được  há  luật bảo v    ành vi c a bị cáo đã làm mất trật tự trị an xã 

hội  gây  ư luận xấu trong nhân dân. Khi thực hi n hành vi  h m tội  bị cáo c  đ  

năng lực chịu trách nhi m về hành vi  h m tội c a mình  Do đ   cần  hải xem xét 

mức hình  h t tương xứng với t nh chất  mức độ  h m tội c a bị cáo  

 [3]  ình tiết tăng nặng: Bị cáo  hông c  tình tiết tăng nặng  

[4]  ình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và t i  hiên toà  bị cáo đã thành 

 hẩn  hai báo  ăn năn hối cải; Do đ    ội đ ng xét xử á   ụng cho bị cáo tình tiết 

giảm nhẹ trách nhi m hình sự theo quy định t i điểm s  hoản 1 Điều 51 c a Bộ luật 

 ình sự năm 2015 (đã sửa đổi  bổ sung năm 2017). 

Xét nhân thân bị cáo:  hưa c  tiền án  tiền sự. 

[5] Về xử l  vật chứng: Đối với 01 xe môtô  hi u SY -Atila biển số 59Y2-

149.96, 01 đi n tho i  i động hi u O  o A1  màu đỏ có liên quan hành vi ph m tội; 

 ội đ ng xét xử quyết định tịch thu sung công quỹ nhà nước   

Đối với 01 quần l t màu trắng  01 áo  hoác màu đen  01 áo l t màu trắng; 01 

quần tây màu đen;  ội đ ng xét xử quyết định tịch thu tiêu huỷ  

[6] Về trách nhi m  ân sự: Bị h i  ngư i đ i  i n hợ   há  bị h i c  yêu cầu bị 

cáo b i thư ng số tiền 50 000 000đ    i  hiên toà  bị cáo đ ng   b i thư ng số tiền 

theo yêu cầu c a bị h i. Xét thấy đây là sự tự nguy n c a bị cáo nên  ội đ ng xét xử 

ghi nhận. 

[7] Xét cần buộc bị cáo  hải chịu án  h  hình sự sơ thẩm và  ân sự sơ thẩm 

theo quy định. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1]  uyên bố bị cáo  h m  ùng V  h m tội “Giao cấu với ngư i từ đ  13 tuổi 

đến  ưới 16 tuổi”. 

      ụng khoản 1 Điều 145; điểm s  hoản 1 Điều 51 c a Bộ luật  ình sự năm 

2015 (đã sửa đổi bổ sung năm 2017); Xử  h t bị cáo  h m  ùng V 02 (hai) năm 09 

(ch n) tháng tù; th i h n tù t nh từ ngày 06/10/2023  

 [2]     ụng Điều 48 c a Bộ luật  ình sự năm 2015 (đã sửa đổi bổ sung năm 2017);  

    ụng Điều 584  Điều 590  Điều 592  Điều 357  Điều 468 Bộ luật  ân sự 2015;  
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Buộc bị cáo  h m  ùng V  hải c  trách nhi m b i thư ng cho Quản  gọc 

 ư ng V1 số tiền 50 000 000đ (năm mươi tri u đ ng)   hi hành ngay  hi bản án c  

hi u lực  há  luật  

Kể từ ngày c  đơn yêu cầu thi hành án c a ngư i được thi hành án đối với các 

 hoản tiền  hải trả cho ngư i được thi hành án  cho đến  hi thi hành án xong  bên 

 hải thi hành án c n  hải chịu  hoản tiền lãi c a số tiền c n  hải thi hành án theo mức 

lãi suất quy định t i Điều 357  Điều 468 c a Bộ luật Dân sự năm 2015  trừ trư ng hợ  

 há  luật c  quy định  hác. 

[3]     ụng  hoản 2 Điều 136 Bộ luật  ố tụng hình sự;     ụng Luật  h  và L  

 h  số 97/2015/Q 13 ngày 25/11/2015 và  ghị quyết số 326/2016/UB VQ 14 ngày 

30/12/2016 c a Ủy ban  hư ng vụ Quốc hội; 

Buộc bị cáo  h m  ùng V  hải chịu 200 000đ (hai trăm nghìn đ ng) tiền án  h  

hình sự sơ thẩm  

Buộc bị cáo  h m  ùng V  hải chịu 2 500 000đ (hai tri u năm trăm nghìn đ ng) 

tiền án  h   ân sự sơ thẩm  

[4] Về quyền  háng cáo: Bị cáo  h m  ùng V, ngư i đ i  i n hợ   há  c a bị 

h i  ngư i bảo v  quyền và lợi  ch hợ   há  c a bị h i được quyền  háng cáo bản án 

trong h n 15 ngày  ể từ ngày   a tuyên án; bị h i được quyền  háng cáo trong h n 15 

ngày  ể từ ngày nhận bản sao bản án hoặc bản án được niêm yết. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:                                                  TM. HỘI Đ NG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-  A D         h   inh;                                              THẨM  HÁN – CHỦ T A  HI N TÒA 

- VKS D         h   inh; 

- VKS D huy n     hi; 

-  ông an huy n     hi; 

-  hi cục   ADS huy n     hi; 

- Bị cáo;                                             

- Lưu: V   h  sơ  (20b)       

  

 

                 H  Th  X  n   n 
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Nơi nhận:                                              TM. HỘI Đ NG XÉT XỬ SƠ THẨM 
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